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“5.7 vs. 

KT Vỉ: 61 x 106 mm Số lô, Hạn dùng: Dập ở mặt sau. 

u VỈ: KIM TIỀN THẢO 
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KIZ+1§04 65mm 

KT: 65 x 65 x 100 mm 

GMP - WHO GMP - WHO 

Tỷ lệ in: 93%
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Hướng dẫn sử dụng thuốc 

*, s. 

Rx - Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

KIM TIỀN THẢO 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM 

THÔNG BẢO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN GẶP PHÁI 

KHI SỬ DỤNG THUỐC 

Thành phần công thức thuốc: 

Thành phần dược chất: 

Cao khô Kim tiền thảo (tương đương 2,4g Kim tiền thảo, #erba Desmodii siyraciƒfolii) 120 mg 

Thành phần tá dược (7ïnh bột sắn, Tale, Calei carbonat, Magnesi stearat) vả 1 viên 

xã
 

*
 

*, “*
 

Dạng bào chế: Viên nang cứng, một đầu màu xanh đậm, một đầu màu xanh nhạt, bên trong nang 

chứa bột thuốc màu vàng nâu, mùi thơm dược liệu, vị hơi đắng. 

Chỉ định: 

o__ Dùng trong các trường hợp: Thông lâm (bài sỏi và chất cặn), lợi mật, lợi tiểu. 

o_ Tình trạng sỏi và viêm đường tiết niệu, đường mật (sỏi mật, sỏi thận, sỏi bàng qu 

chứng bí tiểu tiện. 

Cách dùng - liều dùng: 
o_ Người lớn: Uống mỗi lần 4 viên, ngày 3 lần. Đợt dùng 10 - 20 ngày với bệnh cấp tí 

tháng hay lâu hơn với bệnh mãn. 

©_ Trẻ em: 

“_ Từ2 - 6 tuổi: Uống I viên/lần, ngày 2 lần. 

_ Từó6 - I2 tuổi: Uống 2 viên/lần, ngày 2 lần. 

Chống chỉ định: Không dùng cho người thiếu máu, tiêu đường, tiểu khát, rối loạn chất điện giải, 

phụ nữ có thai. : 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Với các bệnh nhân có tiền sử viêm loét dạ dày nên uống 

thuốc sau khi ăn 30 phút. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

oø_ Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai. 

o_ Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: 

o_ Không ảnh hưởng. 

Tương tác, tương ky của thuốc: 

o_ Chưa có báo cáo. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

o_ Chưa có báo cáo. 

Quá liều và cách xử trí: 

o_ Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

e_ Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.
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+ Quy cách đóng gói: 

c_ Hộp I lọ 100 viên nang cứng. 

o_ Hộp l lọ 60 viên nang cứng. 

o6 Hộp I0 vỉ x 10 viên nang cứng. 

+ Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

o_ Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 300C. 

o_ Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

o_ Thuốc được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở. 

+ Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất 

CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHÁM HÀ NAM 
Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

ĐT: (+84) 2263852715 Fax: (+84) 226 3854143 

T1UQ. CỤC TRƯƠNG 
TRƯỞNG PHÒNG
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